
TỔNG CÔNG TY BĐATHHH MIỀN BẮC

Tất cả các khu vực - Ngày :26-09-2022

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 200 40.02602:00 FOREST 
HARMONY

Trần CơP/S TS1A1 NHPANAMA

 121 6.89905:00 BIENDONG STAR Phan Minh CảnhP/S TS32 NHVIET NAM

 175 20.89905:30 WAN HAI 290 Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS43 NHSingapore

 115 6.25105:30 MORNING 
VINAFCO

Hồ Quang TùngP/S TS2B4 H1VIET NAM

 176 18.25706:30 MAERSK 
VERACRUZ

Huỳnh Tấn Thiện TS4P/S5 NHSingapore

 176 18.25714:30 MAERSK 
VERACRUZ

Nguyễn Hồng MinhP/S TS46 NHSingapore

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 80 1.59801:30 HẢI HÀ 668 Lê Văn ThịnhP/S J47 H3VIET NAM

 80 1.59902:30 HAI NAM 66 Lê Văn Thịnh J4P/S8 H3VIET NAM

 127 8.61403:00 AULAC CONIFER Đặng văn Diện J2P/S9 NHVIET NAM

 112 5.18404:00 LONG PHU 10 Đặng văn DiệnP/S J110 NHVIET NAM

 105 4.43209:30 NHA BE 08 Phạm Đình Thi J4P/S11 NHVIET NAM

 180 23.70310:00 IRIS HARMONY Lê Quang Nam Lê Phạm 
Quang Huy

P/S Hòa Phát 
5

12 NHMONROVI
A

 168 13.69710:30 VIỆT THUẬN 
215-06

Phạm Đình ThiP/S Hòa Phát 
6

13 NHVIET NAM

 229 51.19512:00 HELVETIA ONE Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
10

14 NHISLE OF 
MAN

 80 1.59917:00 HAI NAM 66 Lê Văn ThịnhP/S J415 H3VIET NAM

 127 8.61421:00 AULAC CONIFER Phạm Đình ThiP/S J216 NHVIET NAM

Đại diện tổ chức hoa tiêu

Đà Nẵng, Ngày 4 tháng 10 năm  2022


